
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 79, Tổ 09, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG TP HOME

0109780781

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá hàng hóa)

4610

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn; 
dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm 
vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện;Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự;Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm;Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ loại nhà nước cấm)

4669

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ tổ chức họp báo)

8230

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công tuy kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG 
TP HOME
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TP HOME TRADE & CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TP HOME CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0585672222
Email:

Fax:
Website:
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12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Chi tiết: 
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng (Điểu 83, Điều 92 Nghị 
định 15/2021/NĐ-CP);
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (Điểu 83, Điều 93 Nghị 
định 15/2021/NĐ-CP);
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điểu 83, Điều 94 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP);
-Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
(Điểu 83, Điều 96 Nghị định 15/2021/NĐ-CP);
 -  Đánh giá hồ sơ dự thầu (Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-
CP);
- Tư vấn đấu thầu (khoản 1 Điều 113 Nghị định 63/2014/NĐ-
CP);
- Tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 70 
Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13);
- Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng (Điều 24, Điều 3 Luật Xây 
dựng 2014);
- Quản lý chất lượng xây dựng công trình (khoản 1 Điều 31 
Nghị định 59/2015/NĐ-CP);
-Lập dự án đầu tư xây dựng (Điều 52 Luật Xây dựng 2014);
- Khảo sát xây dựng (Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất xây 
dựng; khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công 
trình (Điểu 73 Luật Xây dựng năm 2014);
- Tư vấn thiết kế công trình điện và tư vấn giám sát thi công 
công trình điện (Khoản 7 Nghị định 17/2020/NĐ-CP)

7110

13. Quảng cáo
(Trừ quáng cáo thuốc lá và các loại nhà nước cấm)

7310

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

16. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

17. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

19. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

20. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:Vận tải hành khách bằng xe taxi 
(Điều 6  Nghị định 10/2020/NĐ- CP)

4931

21. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vân tải hành khách theo hợp đồng 
(điều 7 Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4932
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN TUẤN  
          

Việt 
Nam

Thôn Tảo Dương, Xã 
Hồng Dương, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.950.000.000 65,000 001084015944  

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 
( Điều 9- Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4933

23. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

25. Bốc xếp hàng hóa 5224

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Trừ tổ chức các hoạt động vận tải đường hàng không)

5229

28. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

29. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

30. Xây dựng nhà để ở 4101

31. Xây dựng nhà không để ở 4102

32. Xây dựng công trình đường bộ 4212

33. Xây dựng công trình điện 4221

34. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

35. Xây dựng công trình thủy 4291

36. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

37. Phá dỡ 4311

38. Chuẩn bị mặt bằng 4312

39. Lắp đặt hệ thống điện 4321

40. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

41. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

42. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại nhà nước cấm)

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2NGUYỄN 
THỊ LƯU 
NGUYÊN      

Việt 
Nam

Số 39, Tổ 9, Cụm 2 , 
Phường Ngọc Hà, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.050.000.000 35,000 019182000388

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001084015944
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tảo Dương, Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tảo Dương, Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TUẤN            Nam

04/12/1984 Kinh Việt Nam

18/09/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư                  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 18/10/2021 đến ngày 17/11/2021


